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BẢNG BÁO GIÁ 
(Bảng báo giá đã được cập nhật ngày 02/01/2023) 

STT Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Giá bán lẻ (VND) 

1 

Nhóm quần áo 

Áo lưới PQ 7 màu (Việt Nam) Cái 35.000đ 

2 Quần áo kaki liên doanh loại 1 Bộ 148.000đ 

3 Quần áo kaki liên doanh túi hộp Bộ Liên hệ 

4 Quần áo vải pangrim (mã TB1, TB4, Tb5) Bộ 275.000đ 

5 Áo bảo vệ  dài tay Cái 153.000đ 

6 Áo bảo vệ cộc tay Cái 153.000đ 

7 Quần sẹc bảo vệ Cái 70.000đ 

8 Áo vest bảo vệ Cái 195.000đ 

9 Bộ thợ điện quy chuẩn Bộ 365.000đ 

10 Bộ thợ điện kaki thường Bộ 158.000đ 

11 Áo khoác điện lực Chiếc Liên hệ 

12 Áo Ghile vải Chiếc 85.000đ 

13 Quần áo vải pangrim (mã Tinba) Bộ 285.000đ 

14 Quần áo Tb11, Tb14 Bộ 208.000đ 

15 Áo khoác Tinba5 Cái 275.000đ 

16 Áo khoác Tinba6 Cái 305.000đ 

17 Áo khoác tinba7 và Tinba8 Cái 175.000đ 

18 Áo khoác tinba13, Tinba14 Cái 200.000đ 

19   Các mã quần áo theo đơn Bộ Liên hệ 
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20 

Nhóm Đèn 

Đèn Exít 1 mặt Cái 115.000đ 

21 Đèn Exít 2 mặt Cái 135.000đ 

22 Đèn quay Cái 120.000đ 

23 Đèn sự cố TQ Cái 210.000đ 

24 Đèn sự cố Paragon Đôi Liên hệ 

25 

Nhóm Kính 

Kính đen Đài Loan Cái 30.000đ 

26 Kính trắng Đài Loan Cái 30.000đ 

27 Kính A700 trắng Chiếc 50.000đ 

28 Kính A700 đen Chiếc 45.000đ 

29 Kính A800 trắng Chiếc 80.000đ 

30 Kính A800 tráng bạc Chiếc 110.000đ 

31 

Nhóm dây Hòa Bình 

Thang dây Hòa Bình Mét 95.000đ 

32 Dây bán thân Hàn Quốc Bộ Liên hệ 

33 Dây đai đeo bụng Hàn Quốc Bộ Liên hệ 

34 Dây an toàn toàn thân 1 móc Cái 230.000đ 

35 Dây an toàn toàn thân 2 móc Cái 295.000đ 

36 Dây an toàn trắng móc nhỏ Cái 68.000đ 

37 Dây an toàn trắng móc to Cái 88.000đ 

38 Dây AT vàng móc nhỏ Đôi 104.000đ 

39 Dây AT vàng móc to Cái 124.000đ 

40 Dây AT xanh móc nhỏ Cái 78.000đ 

41 Dây AT xanh móc to Cái 98.000đ 

42 Guốc trèo 250 Cái 285.000đ 

43 Guốc trèo 350 Cái 385.000đ 

44 Guốc trèo 450 Cái 515.000đ 

45 Dây phản quang 2,5F Mét 2.500đ 

46 Dây phản quang 5F Mét 5.000đ 

47   Dây rào đỏ loại 1 Cuộc 45.000đ 
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48 

Nhóm bình cứu hỏa (có 

tem) 

Bình chữa cháy MFZ2BC Bình 135.000đ 

49 Bình MFZ2ABC Bình 155.000đ 

50 Bình chữa cháy MFZ35ABC Bình 2.040.000đ 

51 Bình chữa cháy MFZ35BC Bình 1.990.000đ 

52 Bình chữa cháy MFZ4ABC Bình 255.000đ 

53 Bình chữa cháy MFZ4BC Bình 245.000đ 

54 Bình chữa cháy MFZ8ABC Bình 380.000đ 

55 Bình chữa cháy MFZ8BC Bình 330.000đ 

56 Bình chữa cháy MT3/CO2 Bình 460.000đ 

57 Bình chữa cháy MT5/CO2 Bình 660.000đ 

58 Bình cầu 8kgBC Bình Liên hệ 

59 Bình cầu 8kgABC Bình Liên hệ 

60 Bình chữa cháy MFZ1 Bình Liên hệ 

61 Bình cầu 6kgBC Bình Liên hệ 

62 Bình cầu 6kgABC Bình Liên hệ 

63 Chăn chiên Chiếc 130.000đ 

64 Cấm lửa Chiếc 15.000đ 

65 Cấm thuốc Chiếc 15.000đ 

66 Nội quy Chiếc 25.000đ 

67 Tiêu lệnh Chiếc 25.000đ 

68 Tủ đựng bình 50*60*18 Chiếc 260.000đ 

69 Tủ đựng bình 40*50*18 Chiếc 220.000đ 

70 Kệ đựng bình Chiếc 150.000đ 

71 Dây vòi D65 TQ đủ bộ Cuộn 490.000đ 

72 Dây vòi D50 TQ đủ bộ Cuộn 430.000đ 

73 Van góc D50 Cái 195.000đ 

74 Van góc D65 Chiếc 250.000đ 
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75 

Nhóm băng cảnh báo 

Băng điện lực Khánh Hòa Mét Liên hệ 

76 Băng cảnh báo 24kv k40 Mét Liên hệ 

77 Băng quân sự K10 Mét 1650đ 

78 Băng CB chôn ngầm K40 Mét Liên hệ 

79 Băng đường ống nước K15 Mét 1.650đ 

80 Băng điện lực Hà Nội k30 Mét 4.300đ 

81 Băng điện lực Hà Nội K15 Mét 2.250đ 

82 Băng quang quân sự (giá chưa VAT) Mét 1.500đ 

83 Mốc Báo Cáp Cái 10.000đ 

84 Băng cảnh báo Miền Bắc k15 Mét 2.250đ 

85 Băng cảnh báo Miền Bắc k30 Mét 4.300đ 

86 

Nhóm Găng tay 

Găng tay a xít RNF15 Đôi 37.000đ 

87 Găng tay vải bò Đôi 6.000đ 

88 Găng tay cầu vồng Đôi Liên hệ 

89 Găng tay đông xuân Đôi 3.500đ 

90 Găng tay sợi 42g Đôi 3.000đ 

91 Găng tay sợi 50g Đôi 3.500đ 

92 Găng tay sơn đỏ Đôi 4.000đ 

93 Găng tay sơn xanh Đôi 7.000đ 

94 Găng tay nilon 100g Túi Liên hệ 

95 Găng tay vải Đôi 4.500đ 

96 Găng tay chấm hạt Đôi 7.000đ 

97 Găng tay vải bạt trắng Đôi 7.000đ 

98 Găng tay vải bạt trắng 3 lớp Đôi Liên hệ 

99 Găng tay a xít RNF18 Đôi Liên hệ 

100 Găng tay da hàn khuỷu tay Đôi 30.000đ 

101 Găng  tay chống cháy amiang Đôi Liên hệ 
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102 

Nhóm Giày 

 

Giày XP vải Đôi 69.000đ 

103 Giầy bata Thượng Đình Đôi Liên hệ 

104 Giày Thượng Đình đế kếp sọc xanh Đôi Liên hệ 

105 Giày ABC 02-08 Đôi 100.000đ 

106 Giày xpABC Đôi 115.000đ 

107 

  

Giày  ABC đế kếp Đôi 165.000đ 

108 Giày XP để đỏ Đôi 195.000đ 

109 Giày Dragon 1NR Đôi 330.000đ 

110 Giày Dragon 2B Đôi 260.000đ 

111 Giày Jogger Cao cổ Đôi 465.000đ 

112 Giày Jogger thấp cổ Đôi 465.000đ 

113 

Nhóm Giẻ lau 

Giẻ lau trắng to Kg 38.000đ 

114 Giẻ lau trắng nhỏ Kg 32.000đ 

115 Giẻ lau màu nhỏ Kg 14.000đ 

116 Giẻ lau màu to Kg 16.000đ 

117 

Nhóm mặt nạ, khẩu 

trang 

mặt nạ 1 pin Đài Loan Cái 95.000đ 

118 mặt nạ 2 pin Đài Loan Cái 110.000đ 

119 Phin lọc Cái 20.000đ 

120 Khẩu trang y tế hộp (50c/hộp) Hộp Liên hệ 

121 Khẩu trang Bảo Bình Cái Liên hệ 

122 Khẩu trang KT5 Cái 3.500đ 

123 Khẩu trang vải 2 lớp Cái Liên hệ 

124 Khẩu trang vải 3 lớp Chiếc 3.500đ 

125 Khẩu trang M2 Chiếc Liên hệ 
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126 

Nhóm Mũ 

Mũ Nhật Quang loại 1 Cái 32.000đ 

127 Mũ Nhật Quang loại 2 Cái 25.000đ 

128 Mũ Nhật Quang đỏ Cái 35.000đ 

129 Mũ Nhật Quang xanh công nhân Cái 35.000đ 

130 Mũ Nhật Quang xanh cốm Cái 35.000đ 

131 Mũ vải lưỡi chai Cái 25.000đ 

132 Vành mũ Cái Liên hệ 

133 Mũ Nhật Quang có núm, không lót Cái 57.000đ 

134 Mũ Nhật Quang có núm, lót xốp Cái 65.000đ 

135 Mũ Hàn Quốc Sseda Cái 155.000đ 

136 Mũ  3M có lỗ Cái 290.000 

137   Túi để đồ to đại 45x35 Chiếc 140.000 

138 

Nhóm Túi để đồ, Ủng 

Túi để đồ to 38x35 Chiếc 95.000 

139 Túi để đồ nhỡ 35x34 Chiếc 75.000 

140 Túi để đồ nhỡ 30x32 Chiếc 55.000 

141 Túi để đồ nhỏ Chiếc 50.000 

142 Túi đai đeo bụng Chiếc 50.000 

143 
Thảm cách điện hạ áp Khổ: (800x1000)mm / 

(650x1000)mm 
Tấm Liên hệ 

144 Thảm cách điện 35KV Khổ : 1000x1000 Tấm Liên hệ 

145 
Thảm cách điện 24 KV /22 kv 

Khổ:1000x1000 
Tấm Liên hệ 

146 Thảm cách điện 10KV Khổ : 1000x1000 Tấm Liên hệ 

147 Thảm cách điện hạ áp Khổ: 1000x1000 Tấm Liên hệ 

148 Ủng Hoa San đen Đôi 64.000đ 

149 Ủng Hoa San trắng Đôi Liên hệ 

 


